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BÁO CÁO 

Công tác của Ủy ban Tư pháp từ kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ sáu
của Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2014


Thực hiện quy định của Luật tổ chức Quốc hội; Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Uỷ ban Tư pháp (UBTP) xin báo cáo Quốc hội kết quả công tác từ kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khoá XIII và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2014 của Ủy ban như sau: 
PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC TỪ KỲ HỌP THỨ TƯ ĐẾN KỲ HỌP THỨ SÁU
I. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và năm 2013 của Quốc hội và sự phân công của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), UBTP đã tổ chức các phiên họp toàn thể và nhiều phiên họp Thường trực Uỷ ban để thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội, UBTVQH, cụ thể như sau:

1. Chủ trì thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết
Ngay sau kỳ họp thứ tư, khi các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng được thông qua, UBTP tham gia phối hợp với Ủy ban pháp luật và các cơ quan hữu quan rà soát, hoàn thiện kỹ thuật văn bản trước khi Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của UBTVQH, UBTP phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013 và đã được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ tư.
UBTP đã họp thẩm tra dự án Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân, để trình UBTVQH cho ý kiến
.
2. Tham gia thẩm tra, tham gia ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh
Thường trực UBTP đã đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 gửi Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 của Quốc hội, theo sự phân công của UBTVQH, Thường trực UBTP đã phối hợp, tham gia thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh như: Luật hòa giải cơ sở; Luật đất đai (sửa đổi), Luật giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật phòng, chống khủng bố; Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật tiếp công dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật việc làm; Luật Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật đấu thầu (sửa đổi); tham gia ý kiến thẩm tra việc ký, gia nhập Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và Công ước Cape Town …

Để  thực hiện nhiệm vụ tham gia thẩm tra và tham gia ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh, Thường trực UBTP tích cực chủ động tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia bằng văn bản hoặc cử đại diện Thường trực Ủy ban tham dự và phát biểu ý kiến tại các phiên họp thẩm tra của các Ủy ban khác.
II. VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, KHẢO SÁT

1. Về thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

UBTP đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra các báo cáo công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) và các báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Kiểm sát, ngành Toà án; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa và chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác thi hành án; về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013. 
Để bảo đảm chất lượng thẩm tra, trước khi tổ chức phiên họp thẩm tra, UBTP đã chủ động làm việc với các cơ quan hữu quan ở trung ương; thu thập thông tin qua báo chí, kết quả thanh tra, kiểm tra và tổ chức các đoàn khảo sát, giám sát chuyên đề ... Sau phiên họp thẩm tra, Thường trực Ủy ban đã khẩn trương chuẩn bị Báo cáo thẩm tra về các báo cáo nêu trên để trình UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp thứ 21 (tháng 9/2013). Trên cơ sở ý kiến của UBTVQH, Thường trực UBTP đã tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các Báo cáo thẩm tra để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu; đồng thời, triển khai việc nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống tội phạm và phòng, chống tham nhũng năm 2014.
2. Về công tác giám sát, khảo sát chuyên đề
Thực hiện Nghị quyết số 34/2012/QH13 ngày 15/11/2012 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013, Kế hoạch số 292/KH-UBTVQH13 ngày 20/12/2012 của UBTVQH về việc triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và UBTVQH năm 2013 và Chương trình công tác năm 2013 của UBTP, UBTP đã tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát sau đây:

a)  Về giám sát chuyên đề:
Triển khai thực hiện giám sát chuyên đề về “Chấp hành pháp luật trong việc xử lý tội phạm về tham nhũng, chức vụ” và “Chấp hành pháp luật đối với việc giải quyết khiếu nại, đề nghị xét lại bản án, quyết định dân sự có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm”, UBTP đã ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát và xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình giám sát gửi đến các cơ quan hữu quan ở trung ương và địa phương. Đầu tháng 7/2013, UBTP đã tổ chức 03 Đoàn giám sát về “Chấp hành pháp luật trong xử lý tội phạm về tham nhũng, chức vụ” làm việc tại cơ quan Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hà Nam, Hải Dương, Bình Dương, Quảng Bình, Ninh Bình và Quân khu 3 - Bộ Quốc phòng. Sau đó, Đoàn giám sát đã làm việc với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, VKSNDTC, TANDTC về nội dung giám sát trên trước khi báo cáo UBTP về kết quả giám sát. UBTP cũng đã tổ chức 03 Đoàn giám sát về “Chấp hành pháp luật đối với việc giải quyết khiếu nại, đề nghị xét lại bản án, quyết định dân sự có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm” làm việc tại Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Thi hành án
 dân sự các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Bạc Liêu và Hậu Giang. Đoàn giám sát đã làm việc với VKSNDTC, TANDTC và Bộ Tư pháp về nội dung giám sát trên trước khi báo cáo UBTP về kết quả giám sát. Trên cơ sở đó, UBTP đã xây dựng các Báo cáo kết quả giám sát trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu.
UBTP đã ban hành và thực hiện Kế hoạch tổ chức phiên giải trình “Việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng thuộc trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước”, vào trung tuần tháng 7/2013. Kết quả phiên giải trình đã góp phần làm rõ được tình hình tham nhũng và một số nguyên nhân của tình hình tham nhũng; thực trạng của việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong một số cơ quan hành chính nhà nước, kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, chế độ trách nhiệm, cách thức tổ chức thực hiện, tính nghiêm minh trong việc xử lý tham nhũng và giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên.
Ngoài ra, UBTP đã cử đại diện Thường trực Ủy ban tham gia một số Đoàn giám sát của UBTVQH; tham gia ý kiến về việc giải quyết kiến nghị của cử tri do Ban dân nguyện của UBTVQH chủ trì; tham dự các Phiên họp của UBTVQH về chất vấn và trả lời chất vấn; tổ chức nghiên cứu để thực hiện giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của TANDTC.

b) Về hoạt động khảo sát:

Để chuẩn bị thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, tờ trình, báo cáo thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách, trong thời gian giữa kỳ họp thứ tư và kỳ họp thứ sáu của Quốc hội, UBTP đã tổ chức các đợt khảo sát để thu thập thông tin cần thiết, cụ thể là: 
Tổ chức các Đoàn khảo sát thực tiễn về  việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án và việc chấp hành pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự (tháng 12/2012) nhằm phục vụ việc thẩm tra Dự án Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân và góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự.
Tổ chức các Đoàn khảo sát thực tiễn về “Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù với phạm nhân là người chưa thành niên và thi hành biện pháp tư pháp, biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng”, tại các tỉnh Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Nai, Long An (tháng 01 và tháng 3/2013).
Tổ chức các Đoàn khảo sát về “Việc thực hiện pháp luật về tổ chức các Cơ quan điều tra hình sự, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân, phục vụ việc đổi mới tổ chức các cơ quan này theo Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị”, tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Cần Thơ và Đồng Tháp (tháng 3/2013). 
Tổ chức các Đoàn khảo sát tại các địa phương về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bổ trợ tư pháp và công tác phòng, chống tham nhũng; tổng hợp báo cáo của cơ quan tư pháp các tỉnh, thành phố mà Đoàn khảo sát không đến làm việc nhưng có yêu cầu gửi báo cáo để thu thập thông tin. 
3. Về hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức
Để nâng cao chất lượng công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức, bên cạnh việc tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý đơn theo thẩm quyền, Thường trực UBTP còn chủ động phối hợp với Ban dân nguyện của UBTVQH và Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, trong năm 2013, UBTP đã tiếp nhận và xử lý 2463 đơn thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách (ngoài ra còn có 8452 đơn có nội dung trùng lặp); trong đó qua phân loại, có 402 đơn liên quan đến hoạt động của cơ quan điều tra, 76 đơn liên quan đến hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, 1565 đơn liên quan đến hoạt động của Toà án nhân dân, 221 đơn liên quan đến hoạt động thi hành án, 55 đơn liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. UBTP đã xem xét và có công văn chuyển đơn đến các cơ quan hữu quan để yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền đối với 322 vụ việc; hướng dẫn người khiếu nại cung cấp bổ sung tài liệu hoặc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với 09 trường hợp. Sau khi chuyển đơn, UBTP đã nhận được 561 văn bản trả lời từ các cơ quan hữu quan. 
Thường trực UBTP đã chỉ đạo và tổ chức việc nghiên cứu một số vụ án cụ thể
 do Lãnh đạo Quốc hội giao hoặc qua nghiên cứu thấy có nội dung khiếu nại bức xúc, kéo dài và đã yêu cầu TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an báo cáo quá trình giải quyết các vụ án đó.
III. VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Công tác đối ngoại:
Thực hiện Chương trình công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, thời gian qua UBTP đã tiến hành các hoạt động như sau:
Tổ chức các Đoàn đi công tác nước ngoài để nghiên cứu, tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm phục vụ cho công tác của Ủy ban, cụ thể: Đoàn đi nghiên cứu tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để tìm hiểu, khảo sát về tổ chức hệ thống cơ quan Công tố, Tòa án và tổ chức, thẩm quyền, về hoạt động điều trần của Ủy ban Tư pháp của Nghị viện Mỹ (tháng 4/2013); Đoàn đi nghiên cứu tại Cộng hòa Nam Phi để tìm hiểu, khảo sát về cơ cấu, tổ chức hệ thống Cơ quan điều tra hình sự, Công tố, Tòa án; một số vấn đề về pháp luật tố tụng hình sự và làm việc với Ủy ban tương ứng của Nghị viện Nam Phi (tháng 9/2013).
Cử đại diện tham gia một số Đoàn công tác hoặc nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài do các cơ quan hữu quan tổ chức như: tham gia Hội nghị toàn cầu về chống tham nhũng lần thứ 5 tại Manila, Philippines (tháng 02/2013); tham gia Đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đi thăm và làm việc tại Liên Bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Ba Lan (tháng 3/2013) ... 
Tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cao cấp Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ Lào, Đoàn đại biểu Văn phòng Tổng thống Ăng gô la, Đoàn Thư ký Hội đồng nhà nước Cu Ba và một số cơ quan, tổ chức theo chương trình của Ủy ban, chương trình đối ngoại của Quốc hội hoặc được lãnh đạo Quốc hội giao.
2. Hoạt động hợp tác quốc tế

Tiếp tục triển khai các hoạt động theo chương trình hợp tác với Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách giai đoạn III (PIAP III-VN32700) của CIDA (Canada) như: tổ chức Hội thảo về Hoàn thiện cơ chế giám sát việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng (tháng 12/2012, tại tỉnh Hà Tĩnh); tổ chức Hội thảo về pháp luật hình sự phục vụ việc sửa đổi toàn diện Bộ luật hình sự (tháng 12/2012, tại Thành phố Hồ Chí Minh); xây dựng Báo cáo tổng kết hoạt động theo tiêu chí đánh giá mới của CIDA, tiếp nhận một số thiết bị, phương tiện do Văn phòng PIAP tại Hà Nội chuyển giao khi kết thúc Dự án (tháng 3/2013). 
Triển khai hoạt động Tiểu dự án (hợp phần của UBTP) thuộc Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” của Bộ Tư pháp do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) hỗ trợ; đã tổ chức Hội thảo quốc tế lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát của UBTP của Quốc hội đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bổ trợ tư pháp và phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp” (tháng 12/2012, tại thành phố Hải Phòng).
Triển khai hoạt động thực hiện Dự án “Tăng cường cung cấp và trao đổi thông tin lập pháp giữa các cơ quan của Quốc hội Việt Nam” của Viện nghiên cứu lập pháp, do UNDP hỗ trợ, như tổ chức Tọa đàm báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện pháp luật về tổ chức các Cơ quan điều tra hình sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, phục vụ cho việc đổi mới tổ chức các cơ quan này theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 (tháng 5/2013, tại tỉnh Quảng Ninh); tổ chức Hội thảo quốc tế về “Việc thực hiện pháp luật về tổ chức các cơ quan điều tra hình sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân phục vụ cho việc đổi mới các cơ quan này theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị” (tháng 8/2013, tại thành phố Đà Nẵng).
Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Hệ thống tư pháp thân thiện cho người chưa thành niên giai đoạn 2012- 2016” của Bộ Tư pháp, do Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF) hỗ trợ.
IV. VỀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC 

Ngoài những nhiệm vụ chủ yếu đã nêu ở trên, thời gian qua, UBTP còn thực hiện một số công tác khác, cụ thể như sau:
Thẩm tra Tờ trình số 63/TTr-TANDTC ngày 06/02/2013 của Chánh án TANDTC đề nghị bổ sung thành viên Hội đồng thẩm phán TANDTC, trình UBTVQH xem xét, quyết định tại phiên họp thứ 15 (tháng 02/2013).

Thường trực UBTP thẩm tra sơ bộ Tờ trình số 182/TTr-CP ngày 08/5/2013 của Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết cho miễn thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước mà bản án, quyết định đã có quyết định thi hành án từ ngày 01/7/2009 trở về trước nhưng không có khả năng thi hành và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này, để trình UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp thứ 18 (tháng 5/2013).
Thẩm tra Tờ trình của Viện trưởng VKSNDTC đề nghị phê chuẩn Quyết định việc thành lập mới, bổ sung và điều chỉnh tên gọi một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của VKSNDTC, trình UBTVQH xem xét, quyết định tại phiên họp thứ 19 (tháng 7/2013). Ngay sau Phiên họp, Thường trực UBTP phối hợp với VKSNDTC và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến UBTVQH, hoàn thiện Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.
Chuẩn bị nội dung giúp UBTVQH chất vấn Chánh án TANDTC tại phiên họp thứ 16 của UBTVQH (tháng 3/2013).
Giúp Đảng đoàn Quốc hội xây dựng Báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (phần của Đảng đoàn Quốc hội); Báo cáo của Đảng Đoàn Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; Thường trực UBTP đã tổ chức rà soát và tổng hợp các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách có nội dung liên quan đến việc thể chế chủ trương, đường lối công tác dân tộc của Đảng trong thời gian từ năm 1992 đến nay (phục vụ việc xây dựng Đề án của Đảng đoàn Quốc hội); Góp ý kiến vào Đề án “Tăng cường thực hiện và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước” do Ban cán sự đảng Chính phủ xin ý kiến Đảng đoàn Quốc hội; Đóng góp ý kiến với Chính phủ về Tờ trình của Bộ Công an về xin chủ trương nghiên cứu Đề án xây dựng 02 trung tâm thi hành án tử hình và về đề xuất nghiên cứu “Đề án tổng thể về tổ chức giam giữ người bị kết án tử hình” của Bộ Công an. 
Xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội và pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến hết tháng 7 năm 2013 (thuộc lĩnh vực UBTP phụ trách); Báo cáo tổng kết Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2007) (phần của UBTP); Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003; Báo cáo công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến UBTP trong năm 2012 (gửi Ban Dân nguyện để tập hợp báo cáo UBTVQH phục vụ hoạt động giám sát của UBTVQH về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo); Báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến UBTP năm 2013; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo về hoạt động giám sát của UBTP 9 tháng đầu năm 2013; Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA của UBTP gửi Văn phòng Quốc hội.
Thường trực UBTP đã tham gia và phục vụ các phiên họp của UBTVQH, các kỳ họp thứ năm và thứ sáu của Quốc hội theo sự chỉ đạo của UBTVQH; tham dự các Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, Hội nghị trực tuyến thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại các kỳ họp thứ năm và thứ sáu. Thành viên UBTP đi tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật và tham gia các Đoàn khảo sát, giám sát của các Đoàn ĐBQH địa phương.
Tổ chức Hội thảo về “Tăng cường trách nhiệm và tăng cường hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng” (tháng 10/2013, tại tỉnh Vĩnh Phúc).
Cử đại diện Thường trực UBTP tham gia Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban chỉ đạo và Ban Thư ký của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương. Đồng chí Chủ nhiệm UBTP và một số lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tư pháp tham gia Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại các tỉnh Cà Mau, An Giang. Một số đồng chí trong Thường trực UBTP và Vụ Tư pháp tham gia hoạt động tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi); Đề án quản lý công tác thi hành án của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Một số đồng chí Thường trực UBTP tham gia Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương tại một số địa phương về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/ 6/ 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
Phối hợp với Văn phòng Quốc hội trong việc tiếp tục kiện toàn
, bổ sung biên chế của Vụ giúp việc; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Thường trực UBTP và Vụ Tư pháp; luân chuyển một số công chức giữa các Nhóm công việc của Vụ Tư pháp; tiếp tục thực hiện kế hoạch vận hành và phát triển phần mềm cơ sở dữ liệu về quản lý phục vụ giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực UBTP phụ trách; tiếp tục phối hợp với Ban quản lý các dự án công nghệ thông tin trong việc hoàn thiện thủ tục xây dựng Trang thông tin điện tử của UBTP để chuẩn bị đưa vào vận hành. Triển khai ứng dụng Hệ thống điều hành điện tử Quốc hội (E-PAS).

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2013; xây dựng dự toán ngân sách hoạt động năm 2014 của UBTP.
Ngoài ra, UBTP còn thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ khác của Ủy ban, Thường trực Ủy ban và nhiệm vụ do Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH giao.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA UBTP
1. Về ưu điểm

Trong việc tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Quốc hội, UBTVQH, UBTP đã tổ chức triển khai các mặt công tác và hoàn thành công việc với tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng tốt, đúng tiến độ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Quốc hội. 
Về công tác xây dựng pháp luật: các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết do UBTP chủ trì thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện đều bảo đảm thể chế hóa đúng đắn, kịp thời đường lối, chính sách của Đảng; bám sát yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội theo định hướng, yêu cầu đổi mới của Đảng và nhiệm vụ cải cách tư pháp, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thực tiễn, phúc đáp yêu cầu hội nhập quốc tế; bảo đảm tính khả thi và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Nhìn chung, các ý kiến của UBTP đã được cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội, UBTVQH.
Về công tác giám sát, khảo sát: trong thời gian qua, căn cứ vào Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2013, UBTP đã chủ động, tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát, khảo sát cụ thể của Ủy ban. Nội dung giám sát, khảo sát tập trung vào những lĩnh vực thuộc thẩm quyền, có trọng tâm, trọng điểm như: việc thực hiện pháp luật về tổ chức các cơ quan điều tra hình sự, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân phục vụ việc đổi mới tổ chức các cơ quan này theo Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị; chấp hành pháp luật trong việc xử lý tội phạm về tham nhũng, chức vụ; chấp hành pháp luật đối với việc giải quyết khiếu nại, đề nghị xét lại bản án, quyết định dân sự có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Nhìn chung, công tác giám sát, khảo sát trong lĩnh vực tư pháp đã thu được nhiều kết quả thiết thực. Thông qua hoạt động giám sát, khảo sát, UBTP có thêm những căn cứ thực tiễn phục vụ cho việc thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và kịp thời kiến nghị với các cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan khác về những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực tư pháp.
Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế: UBTP đã tuân thủ đúng Quy chế hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm đúng mục tiêu, nguyên tắc hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tiết kiệm và hiệu quả; triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã đặt ra; qua đó, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện công tác xây dựng pháp luật, giám sát, nghiên cứu cải tiến tổ chức và hoạt động của Ủy ban, đồng thời góp phần tăng cường hoạt động hợp tác hữu nghị và ngoại giao nghị viện.

Đạt được những kết quả trên đây là do UBTP luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, UBTVQH; sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan hữu quan; sự tích cực hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao của từng đồng chí thành viên Ủy ban và Thường trực Ủy ban; sự nỗ lực, cố gắng của bộ phận giúp việc của Ủy ban. Nhiều thành viên của Uỷ ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nhưng đã tích cực dành thời gian cho hoạt động của Uỷ ban, nhất là việc tham gia các phiên họp, các Đoàn khảo sát của Ủy ban. Ủy ban đã thực hiện tốt chế độ làm việc tập thể, đoàn kết, phát huy dân chủ, tổ chức công việc kịp thời, linh hoạt và chú trọng việc nghiên cứu, đổi mới cách thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác.

 2. Về hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác của UBTP cũng còn những hạn chế. Do khối lượng công việc lớn, dồn dập, yêu cầu cao về chất lượng, trong khi đa số thành viên Ủy ban hoạt động kiêm nhiệm; bộ máy giúp việc của Uỷ ban còn mỏng và đang trong quá trình tiếp tục kiện toàn; điều kiện bảo đảm về kinh phí hoạt động, trang thiết bị, phương tiện làm việc hạn hẹp cho nên một số hoạt động còn chậm tiến độ. 

Trong công tác xây dựng pháp luật, vẫn còn việc cơ quan trình dự án chậm gửi tài liệu đến UBTP, chất lượng của dự án còn hạn chế, dẫn đến việc tổ chức phiên họp thẩm tra của Ủy ban còn bị động, các thành viên của Uỷ ban không có đủ thời gian cần thiết để nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến. Công tác tham gia thẩm tra các dự án, báo cáo do Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác chủ trì tuy đã được quan tâm, nhưng do áp lực của công việc và thời gian nên việc tổ chức các phiên họp Thường trực Ủy ban để chuẩn bị ý kiến tham gia thẩm tra chưa thực hiện được nhiều.
Việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị còn hạn chế nhất định; chưa có điều kiện nghiên cứu sâu để tổ chức làm việc với các cơ quan hữu quan làm rõ về nội dung cụ thể của vụ án và việc giải quyết vụ án, làm cơ sở để quyết định tiến hành việc giám sát. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiến nghị, yêu cầu của UBTP chưa thường xuyên. Công tác giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan thuộc lĩnh vực UBTP phụ trách chưa được thực hiện thường xuyên và chưa đạt hiệu quả cao.
PHẦN II
 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪ SAU KỲ HỌP THỨ SÁU
 CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XIII ĐẾN HẾT NĂM 2014
I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, 2014 và sự phân công của UBTVQH, UBTP có nhiệm vụ chủ trì thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh:
1. Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
2. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.
4. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
5. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân.

6. Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Các dự án luật khác thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và theo sự phân công của UBTVQH.
Ngoài ra, UBTP còn tham gia thẩm tra các dự án luật và pháp lệnh khác.
II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT, KHẢO SÁT
1. Các nội dung giám sát thường xuyên

a) Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ, TANDTC, VKSNDTC thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách.

b) Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách.

c) Giám sát việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo Luật phòng, chống tham nhũng
 thuộc trách nhiệm của Uỷ ban. 

d) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kiến nghị sau khi kết thúc hoạt động giám sát thuộc trách nhiệm của Uỷ ban.

đ) Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách.

e) Thẩm tra các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC và các báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa và chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2014 và hoàn thiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tám.

g) Nghiên cứu và tiến hành giám sát việc giải quyết một số vụ án cụ thể khi thấy cần thiết hoặc được Quốc hội, UBTVQH giao.
h) Tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH theo sự phân công; tham gia ý kiến về việc giải quyết kiến nghị của cử tri do Ban dân nguyện của UBTVQH chủ trì; tham dự các Phiên họp của UBTVQH về chất vấn và trả lời chất vấn.
2. Giám sát, khảo sát chuyên đề 

a) Giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra (hải quan, kiểm lâm, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển...).
b) Tổ chức khảo sát về công tác thi hành án phạt tù tại một số địa phương. 
c) Khảo sát về tình hình thực hiện pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hình sự có người chưa thành niên phạm tội.
d) Khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và phòng, chống tham nhũng phục vụ cho việc thẩm tra các Dự án luật và Báo cáo công tác tư pháp năm 2014.
đ) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động giải trình năm 2014 của UBTP.
III. CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
1. Công tác đối ngoại
Tổ chức Đoàn đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài theo chương trình hoạt động đối ngoại năm 2014 của UBTP. 
Tiếp và làm việc với một số cơ quan, tổ chức nước ngoài theo chương trình công tác của Ủy ban hoặc theo chương trình đối ngoại của Quốc hội, khi được lãnh đạo Quốc hội giao.

2. Hoạt động hợp tác quốc tế
Tiếp tục triển khai hoạt động thực hiện một số dự án: Tiểu dự án (hợp phần của UBTP) thuộc Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” của Bộ Tư pháp do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) hỗ trợ;  Dự án “Hệ thống tư pháp thân thiện cho người chưa thành niên giai đoạn 2012- 2016” của Bộ Tư pháp, do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ; Dự án “Tăng cường cung cấp và trao đổi thông tin lập pháp giữa các cơ quan của Quốc hội Việt Nam” của Viện nghiên cứu lập pháp, do UNDP hỗ trợ .
Thực hiện hợp tác với tổ chức quốc tế khác theo chương trình hợp tác (nếu được phê duyệt
).
IV. CÁC CÔNG TÁC KHÁC
1. Về công tác tổ chức 

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết của Quốc hội để nghiên cứu và đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban và Thường trực Ủy ban. Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng đoàn Quốc hội về việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Chủ động phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Ban và Viện nghiên cứu lập pháp của UBTVQH, các Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban.

Thường trực UBTP phối hợp với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội để tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoạt động, bổ sung biên chế của Vụ Tư pháp.

2. Thực hiện các công việc thường xuyên và các nhiệm vụ khác được giao

Tổ chức một số hội thảo khoa học về: Dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Thi hành án đối với vị thành niên phạm tội; Tòa án gia đình và vị thành niên v.v... 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác cụ thể của UBTP năm 2014.
Tiếp tục tổ chức nghiên cứu xác định các chuyên đề thuộc lĩnh vực UBTP phụ trách để chuẩn bị làm việc với các cơ quan hữu quan. Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm 2014.

Tổ chức làm việc với lãnh đạo các cơ quan hữu quan ở trung ương để xem xét thống nhất quy chế phối hợp công tác thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Cử đại diện Thường trực UBTP tiếp tục tham gia Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban chỉ đạo và Ban Thư ký của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương.
Phối hợp với Văn phòng Quốc hội trong việc chuyển trụ sở làm việc mới của Thường trực UBTP và Vụ Tư pháp tại 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội; bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc; tiếp tục thực hiện kế hoạch vận hành và phát triển phần mềm cơ sở dữ liệu về quản lý phục vụ giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực UBTP phụ trách; vận hành Trang thông tin điện tử của UBTP; tiếp tục triển khai ứng dụng Hệ thống điều hành điện tử Quốc hội (E-PAS).

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ khác của UBTP, Thường trực Ủy ban và nhiệm vụ do Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH, Lãnh đạo Quốc hội giao.
Trên đây là Báo cáo công tác từ kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khoá XIII và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2014 của Ủy ban Tư pháp. Xin kính trình Quốc hội xem xét./.

	Nơi nhận:

- ĐBQH khóa XIII (để báo cáo);

- Văn phòng Quốc hội (để phối hợp);

- Vụ Tổng hợp-VPQH (để biết);

- Lưu: HC, TP.
- Số e-pas: 82187
	TM. UỶ BAN TƯ PHÁP

CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Văn Hiện 


�dự kiến trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 20 (tháng 8/2013): Hoãn (!?)


�


�Dân sự (!?)


�


�chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của Vụ Tư pháp


�* Còn: K5 Đ34 L.TCQH (!?)


�* Còn: Tiếp nhận và xúc tiến một số hoạt động của Chương trình hợp tác đối thoại Nhà nước pháp quyền giai đoạn 2012 – 2014 thực hiện Tuyên bố chung về hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức đã được ký ngày 03/4/2012. 


Thực hiện kế hoạch hợp tác với Cơ quan phát triển Hoa Kỳ (USAID) trong giai đoạn 2013-2016.
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